
TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

 

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50

Văn - C.Diễm Lý - C.Mẫn

Văn - C.Diễm Lý - C.Mẫn

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

AV - C.Tiên Toán - C.ThảoT Địa - C.Hạnh Hóa - C.ThúyH Tin - C.Linh

AV - C.Tiên Toán - C.ThảoT Sử - C.Yến CD - T.Duy CN - C.Nâu

SHL - C.ThảoT Sinh - C.Nâu

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A13

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Lương Thị Phương Thảo

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.ThủyA Tin - T.Khôn

AV - C.ThủyA Sử - C.ThủyS

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Hóa - C.Trân Văn - C.HàV Lý - C.NgọcL Địa - C.ThủyĐ Toán - C.PhươngT

CN - C.Du Văn - C.HàV Lý - C.NgọcL CD - C.H.Trang Toán - C.PhươngT

SHL - C.Trân Sinh - C.Chi

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A12
GVCN: Lê Ngọc Bảo Trân

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.Dung Lý - C.Vượng

AV - C.Dung Lý - C.Vượng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Sử - C.Yến

Văn - C.NgânV Hóa - C.Oanh Sinh - C.Nâu Toán - C.Tên CN - C.Chi

Văn - C.NgânV Địa - C.Hạnh Toán - C.Tên Tin - C.Xuân

SHL - C.NgânV CD - C.H.Trang

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A11
GVCN: Trần Thị Kim Ngân

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

CD - C.H.Trang Lý - C.Duyên

Hóa - C.Trân Lý - C.Duyên

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Toán - T.Vinh AV - C.Nga Sử - C.ThủyS Tin - C.Linh Văn - C.Hợp

Toán - T.Vinh AV - C.Nga Sinh - C.Nâu Địa - C.ThủyĐ Văn - C.Hợp

SHL - T.Vinh CN - C.Chi

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A10
GVCN: Nguyễn Đại Vinh

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.Ân CN - C.Chi

AV - C.Ân Hóa - C.Oanh

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Lý - C.Duyên Toán - C.TrangT Văn - C.Diễm Sinh - C.Nâu Sử - C.Yến

Lý - C.Duyên Toán - C.TrangT Văn - C.Diễm Tin - C.Xuân Địa - C.ThủyĐ

SHL - C.Ân CD - C.H.Trang

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A9
GVCN: Châu Thị Hồng Ân

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Địa - C.ThủyĐ Toán - C.ThảoT

Sử - C.ThủyS Toán - C.ThảoT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

CN - C.Du AV - C.Âm Lý - C.Vượng Hóa - C.Trân Văn - C.HàV

CD - C.H.Trang AV - C.Âm Lý - C.Vượng Sinh - C.Nâu Văn - C.HàV

SHL - C.ThủyS Tin - T.Khôn

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A8
GVCN: Nguyễn Thị Thủy

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Toán - C.TrangT Địa - C.ThủyĐ

Toán - C.TrangT Sử - C.Yến

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Lý - C.Vượng AV - C.Dung CN - C.Chi Văn - C.Uyên CD - C.H.Trang

Lý - C.Vượng AV - C.Dung Tin - C.Linh Văn - C.Uyên Sinh - C.Chi

SHL - C.H.Trang Hóa - T.Thái

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A7

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Trang

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lý - C.Mẫn Sinh - C.Nâu

Lý - C.Mẫn CN - C.Chi

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Văn - C.Huệ Sử - C.ThủyS AV - C.Nga CD - C.H.Trang Toán - C.TrangT

Văn - C.Huệ Địa - C.ThủyĐ AV - C.Nga Hóa - C.Trân Toán - C.TrangT

SHL - C.Huệ Tin - C.Xuân

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A6
GVCN: Nguyễn Thị Huệ

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.Âm Sử - C.Yến

AV - C.Âm Sinh - C.Nâu

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Toán - C.PhươngT CN - C.Nâu Lý - C.Duyên Tin - T.Khôn Văn - C.Lệ

Toán - C.PhươngT CD - C.H.Trang Lý - C.Duyên Hóa - C.ThúyH Văn - C.Lệ

SHL - C.Nâu Địa - C.ThủyĐ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A5
GVCN: Nguyễn Thị Ly Nâu

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Toán - C.Tên Lý - C.NgọcL

Toán - C.Tên Lý - C.NgọcL

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

CD - T.Duy Sinh - C.Chi AV - C.Dung Văn - T.Minh

Địa - C.Hạnh CN - C.Chi AV - C.Dung Sử - C.ThủyS Văn - T.Minh

SHL - C.Tên Hóa - C.Oanh Tin - C.Linh

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A4
GVCN: Nguyễn Thị Tên

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Sử - C.ThủyS Toán - C.TrangT

Hóa - C.ThúyH Toán - C.TrangT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

AV - C.ThủyA

AV - C.ThủyA Lý - C.Vượng Địa - C.ThủyĐ CD - T.Duy Văn - C.Tâm

Lý - C.Vượng Sinh - C.Chi CN - C.Chi Văn - C.Tâm

SHL - C.Tâm Tin - C.Xuân

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A3
GVCN: Đinh Thị Thanh Tâm

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Hóa - C.Trân Văn - C.HàV

Sinh - C.Nâu Văn - C.HàV

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

AV - C.Nga Lý - C.Duyên Toán - C.ThảoT CN - C.Chi Sử - C.ThủyS

AV - C.Nga Lý - C.Duyên Toán - C.ThảoT Tin - C.Linh CD - C.H.Trang

SHL - C.Nga Địa - C.ThủyĐ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A2
GVCN: Nguyễn Thị Kiều Nga

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Toán - T.Khoa AV - C.Ân

Toán - T.Khoa AV - C.Ân

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Địa - C.Hạnh Lý - C.Mẫn Văn - C.Biên Tin - C.Xuân

CN - C.Nâu Lý - C.Mẫn Văn - C.Biên Hóa - T.Thái Sử - C.Yến

SHL - C.Biên Sinh - C.Nâu CD - T.Duy

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 10A1
GVCN: Hà Thị Biên

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1


